	NỘI DUNG ÔN TẬP     Họ và tên: …………………………………… 
	STT:………….


Câu 1: Tên gọi của chất có công thức cấu tạo CH3 – CH = CH2 là ............................................
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam một chất hữu cơ (Z). Sản phẩm cháy thu được cho vào bình đựng dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2; khối lượng bình nước vôi tăng thêm 6,12 gam. Khối lượng khí oxi cần dùng để đốt (Z) là: ................................................................................
Câu 3: Cho phản ứng : 
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Phản ứng trên thuộc loại phản ứng .........................................................................................
Câu 4: Ta có sơ đồ phản ứng sau : CH4 ( X ( Y ( Buta-1,3-dien (C4H6) . X và Y lần lượt là…………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 6: Trong điều kiện dùng xúc tác là bột C, đun nóng ở 600oC, axetilen (C2H2) tham gia phản ứng tam hợp tạo ra………………………………………………………………………...
Câu 7: Công thức chung của anken là ………………………………………………………….
Câu 8: Hợp chất có công thức phân tử là C3H8. Phân tử lượng của hợp chất là .........................
Câu 9: Tên gọi của chất có công thức phân tử HC ( C – CH3 là...............................................
Câu 10: Hợp chất có công thức phân tử là C4H10. Thành phần phần trăm về khối lượng của C trong hợp chất là...........................................................................................................................
Câu 11: Chất nào sau đây chỉ có toàn liên kết đơn trong cấu tạo phân tử? (1) C3H6; (2) C4H8; (3) C3H8; (4) C3H4; (5) C5H12
	NỘI DUNG ÔN TẬP     Họ và tên: …………………………………… 
	STT:………….


Câu 1: Tên gọi của chất có công thức cấu tạo CH3 – CH = CH2 là ............................................

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam một chất hữu cơ (Z). Sản phẩm cháy thu được cho vào bình đựng dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2; khối lượng bình nước vôi tăng thêm 6,12 gam. Khối lượng khí oxi cần dùng để đốt (Z) là: ................................................................................

Câu 3: Cho phản ứng : 
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Phản ứng trên thuộc loại phản ứng .........................................................................................

Câu 4: Ta có sơ đồ phản ứng sau : CH4 ( X ( Y ( Buta-1,3-dien (C4H6) . X và Y lần lượt là…………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 6: Trong điều kiện dùng xúc tác là bột C, đun nóng ở 600oC, axetilen (C2H2) tham gia phản ứng tam hợp tạo ra………………………………………………………………………...

Câu 7: Công thức chung của anken là ………………………………………………………….

Câu 8: Hợp chất có công thức phân tử là C3H8. Phân tử lượng của hợp chất là .........................
Câu 9: Tên gọi của chất có công thức phân tử HC ( C – CH3 là...............................................

Câu 10: Hợp chất có công thức phân tử là C4H10. Thành phần phần trăm về khối lượng của C trong hợp chất là...........................................................................................................................

Câu 11: Chất nào sau đây chỉ có toàn liên kết đơn trong cấu tạo phân tử? (1) C3H6; (2) C4H8; (3) C3H8; (4) C3H4; (5) C5H12
Câu 12: 3CH3 – CH2 = CH2  + 2KMnO4 ( 3HOCH2CH(OH)CH3 + 2MnO2 + 2KOH

Phản ứng trên thuộc loại phản ứng .........................................................................................

Câu 13: Axetilen (C2H2)_ cho phản ứng cộng nước trong điều kiện có xúc tác HgSO4/H2SO4 ở 80oC tạo ra sản phẩm có công thức cấu tạo là…………………………………………………..

Câu 14: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3? (1)CH2 = CH2; 

(2) CH3 – C ( CH; (3) CH3 – CH3;
(4) CH3 – CH2 – CH3; (5) CH3 – C ( C – CH2 – CH3 ..........
Câu 15: Cho các chất sau đây:  (1) CH3 – CH2 – OH ; (2) CH3 – CH2 – Cl ; 
(3) CH3 – OH; (4) CH3 – CH3 ; (5) CH3 – O – CH2 – CH3 ; (6) CH2 = CH2 ; (7) CH3 – O – CH3
Những chất nào là đồng phân của nhau? ................................................................................

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam ankadien liên hợp (X) thu được 17,92 lít CO2 (điều kiện tiêu chuẩn). Viết công thức cấu tạo của (X).........................................................................

Câu 17: Cho các chất sau đây: (1) CH3 – Cl ; (2) CH3 – CH2 – Cl ; 
(3) CH3 – OH; 

(4) CH3 – CH = CH  – CH3; (5) CH3 – O – CH3 ; 
(6) CH2 = CH – CH2  – CH3; 
Những chất nào là đồng phân của nhau?..................................................................................

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất có công thức chung là CnH2n – 2 thu được 17,92 lít CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) và 10,8 gam nước (H2O). Số mol (X) đã tham gia phản ứng đốt cháy là…………………………………………………………………………………………...

Câu 19: Chất nào sau đây chỉ có toàn liên kết đơn trong cấu tạo phân tử? (1) C4H10;(2) C3H6; (3) C4H6; (4) C4H8; (5) C6H14 ........................................................................................................
Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 3,0 gam một ankin (X) ta thu được 5,04 lít CO2 (điều kiện tiêu chuẩn). Công thức phân tử của X là.............................................................................................

Câu 12: 3CH3 – CH2 = CH2  + 2KMnO4 ( 3HOCH2CH(OH)CH3 + 2MnO2 + 2KOH

Phản ứng trên thuộc loại phản ứng .........................................................................................

Câu 13: Axetilen (C2H2)_ cho phản ứng cộng nước trong điều kiện có xúc tác HgSO4/H2SO4 ở 80oC tạo ra sản phẩm có công thức cấu tạo là…………………………………………………..

Câu 14: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3? (1)CH2 = CH2; 

(2) CH3 – C ( CH; (3) CH3 – CH3;
(4) CH3 – CH2 – CH3; (5) CH3 – C ( C – CH2 – CH3 ..........
Câu 15: Cho các chất sau đây:  (1) CH3 – CH2 – OH ; (2) CH3 – CH2 – Cl ; 
(3) CH3 – OH; (4) CH3 – CH3 ; (5) CH3 – O – CH2 – CH3 ; (6) CH2 = CH2 ; (7) CH3 – O – CH3
Những chất nào là đồng phân của nhau? ................................................................................

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam ankadien liên hợp (X) thu được 17,92 lít CO2 (điều kiện tiêu chuẩn). Viết công thức cấu tạo của (X).........................................................................

Câu 17: Cho các chất sau đây: (1) CH3 – Cl ; (2) CH3 – CH2 – Cl ; 
(3) CH3 – OH; 

(4) CH3 – CH = CH  – CH3; (5) CH3 – O – CH3 ; 
(6) CH2 = CH – CH2  – CH3; 
Những chất nào là đồng phân của nhau?..................................................................................

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất có công thức chung là CnH2n – 2 thu được 17,92 lít CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) và 10,8 gam nước (H2O). Số mol (X) đã tham gia phản ứng đốt cháy là…………………………………………………………………………………………...

Câu 19: Chất nào sau đây chỉ có toàn liên kết đơn trong cấu tạo phân tử? (1) C4H10;(2) C3H6; (3) C4H6; (4) C4H8; (5) C6H14 ........................................................................................................
Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 3,0 gam một ankin (X) ta thu được 5,04 lít CO2 (điều kiện tiêu chuẩn). Công thức phân tử của X là.............................................................................................
	NỘI DUNG ÔN TẬP     Họ và tên: …………………………………… 
	STT:………….


Câu 21: Sản phẩm cộng hidro (với xúc tác là niken, nung nóng) vào but-2-en (C4H8) tạo sản phẩm là.........................................................................................................................................
Câu 22: Cho phản ứng : 
[image: image3.wmf]as
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Phản ứng trên thuộc loại.........................................................................................................
Câu 23: Oxi hóa hoàn toàn 1,36 gam hợp chất hữu cơ (X) thu được 2,24 lít CO2 (điều kiện tiêu chuẩn). Công thức phân tử của (X) là………………………………………………………
Câu 24: Hợp chất có công thức phân tử là C3H6. Thành phần phần trăm về khối lượng của C trong hợp chất là ..........................................................................................................................
Câu 25: Dẫn 0,5 mol một ankin (Y) qua dung dịch chứa một lượng dư  brom. Khối lượng brom đã tham gia phản ứng với (Y) là.........................................................................................
Câu 26: Khi cho propin (C3H4) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được sản phẩm kết tủa màu vàng nhạt có công thức là……………………………………………………………...
Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn một ankin (X), khối lượng nước thu được bằng khối lượng ankin đã phản ứng. Công thức của (X) là...............................................................................................
Câu 28: Sản phẩm cộng hidro (với xúc tác là niken, nung nóng) vào propen (C3H6) tạo sản phẩm là..........................................................................................................................................
Câu 29: Muốn điều chế HO–CH2–CH2–OH (etilen glicol) người ta dùng hóa chất nào?............
Câu 30: Dẫn từ từ khí etilen vào dung dịch brom, hiện tượng nhìn thấy là.................................
..................................................................................................................................................................
	NỘI DUNG ÔN TẬP     Họ và tên: …………………………………… 
	STT:………….


Câu 21: Sản phẩm cộng hidro (với xúc tác là niken, nung nóng) vào but-2-en (C4H8) tạo sản phẩm là.........................................................................................................................................

Câu 22: Cho phản ứng : 
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Phản ứng trên thuộc loại.........................................................................................................

Câu 23: Oxi hóa hoàn toàn 1,36 gam hợp chất hữu cơ (X) thu được 2,24 lít CO2 (điều kiện tiêu chuẩn). Công thức phân tử của (X) là………………………………………………………

Câu 24: Hợp chất có công thức phân tử là C3H6. Thành phần phần trăm về khối lượng của C trong hợp chất là ..........................................................................................................................
Câu 25: Dẫn 0,5 mol một ankin (Y) qua dung dịch chứa một lượng dư  brom. Khối lượng brom đã tham gia phản ứng với (Y) là.........................................................................................

Câu 26: Khi cho propin (C3H4) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được sản phẩm kết tủa màu vàng nhạt có công thức là……………………………………………………………...

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn một ankin (X), khối lượng nước thu được bằng khối lượng ankin đã phản ứng. Công thức của (X) là...............................................................................................

Câu 28: Sản phẩm cộng hidro (với xúc tác là niken, nung nóng) vào propen (C3H6) tạo sản phẩm là..........................................................................................................................................

Câu 29: Muốn điều chế HO–CH2–CH2–OH (etilen glicol) người ta dùng hóa chất nào?............

Câu 30: Dẫn từ từ khí etilen vào dung dịch brom, hiện tượng nhìn thấy là.................................

Câu 31: Etilen còn có tên gọi khác là..........................................................................................

Câu 32: Trong điều kiện dùng xúc tác thích hợp, hai phân tử axetilen (C2H2) tham gia phản ứng cộng hợp tạo ra……………………………………………………………………………

Câu 33: Hợp chất có công thức phân tử là C3H8. Thành phần phần trăm về khối lượng của H trong hợp chất là..........................................................................................................................

Câu 34: Phản ứng tác dụng với hidro của các hợp chất hữu cơ gọi là........................................

Câu 35: Cho phản ứng : 
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Phản ứng trên thuộc loại.........................................................................................................

Câu 36: Cho phản ứng : 
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Phản ứng trên thuộc loại........................................................................................................

Câu 37: Phản ứng tác dụng với oxi của các hợp chất hữu cơ gọi là phản ứng...........................

Câu 38: Cho phản ứng : 
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Phản ứng trên thuộc loại phản ứng ........................................................................................

Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon (X) ta thu được 3,36 lít CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) và 3,15 gam hơi nước (H2O). Công thức phân tử của hidrocacbon (X) là.......................

Câu 40: Chất nào sau đây chỉ có toàn liên kết đơn trong cấu tạo phân tử? (1) C3H6; (2) C4H10;  

(3) C4H8; (4) C2H4 (5) C2H6; (6) C4H6......................................................................................
Câu 31: Etilen còn có tên gọi khác là..........................................................................................
Câu 32: Trong điều kiện dùng xúc tác thích hợp, hai phân tử axetilen (C2H2) tham gia phản ứng cộng hợp tạo ra……………………………………………………………………………
Câu 33: Hợp chất có công thức phân tử là C3H8. Thành phần phần trăm về khối lượng của H trong hợp chất là..........................................................................................................................
Câu 34: Phản ứng tác dụng với hidro của các hợp chất hữu cơ gọi là........................................
Câu 35: Cho phản ứng : 
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Phản ứng trên thuộc loại.........................................................................................................
Câu 36: Cho phản ứng : 
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Phản ứng trên thuộc loại........................................................................................................
Câu 37: Phản ứng tác dụng với oxi của các hợp chất hữu cơ gọi là phản ứng...........................
Câu 38: Cho phản ứng : 
[image: image10.wmf]as
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Phản ứng trên thuộc loại phản ứng ........................................................................................
Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon (X) ta thu được 3,36 lít CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) và 3,15 gam hơi nước (H2O). Công thức phân tử của hidrocacbon (X) là.......................
Câu 40: Chất nào sau đây chỉ có toàn liên kết đơn trong cấu tạo phân tử? (1) C3H6; (2) C4H10;  
(3) C4H8; (4) C2H4 (5) C2H6; (6) C4H6......................................................................................
	NỘI DUNG ÔN TẬP     Họ và tên: …………………………………… 
	STT:………….


Câu 41: Tên gọi của chất có công thức phân tử C6H6  là..............................................................
Câu 42: Sản phẩm cộng hidro (với xúc tác là niken, nung nóng) vào propen (C3H6) tạo sản phẩm là.........................................................................................................................................
Câu 43: Dẫn từ từ khí propilen vào dung dịch brom, hiện tượng nhìn thấy là.............................
......................................................................................................................................................

Câu 44: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3? (1) CH3 – CH3 ; (2) HC ( CH; (3) CH2 = CH2; (4) CH3 – CH2 – CH3
Câu 45: Cho các chất sau đây: (1) CH3 – OH ; 
(2) CH3 – CH2 –CH2– Cl ; (3) CH3 – CH2 – OH; (4) CH3 – CH3 ; 
(5) CH3 – O – CH2 – CH3 ; 

(6) CH3 – CH(Cl) – CH3

Những chất nào là đồng phân của nhau? ...............................................................................
Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn một ankadien (X) thu được 17,92 lít CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) và 10,8 gam nước (H2O). Số mol (X) đã tham gia phản ứng đốt cháy là………………………
Câu 47: Tên gọi của chất có công thức cấu tạo CH2 = CH-CH3 là ..............................................
Câu 48: Sản phẩm cộng hidro (với xúc tác là niken, nung nóng) vào but-1-en (C4H8) tạo sản phẩm là .........................................................................................................................................
Câu 50: Khi cho axetilen (C2H2) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được sản phẩm kết tủa màu vàng nhạt có công thức là ……………………………………………………………..
	NỘI DUNG ÔN TẬP     Họ và tên: …………………………………… 
	STT:………….


Câu 41: Tên gọi của chất có công thức phân tử C6H6  là..............................................................

Câu 42: Sản phẩm cộng hidro (với xúc tác là niken, nung nóng) vào propen (C3H6) tạo sản phẩm là.........................................................................................................................................

Câu 43: Dẫn từ từ khí propilen vào dung dịch brom, hiện tượng nhìn thấy là.............................

......................................................................................................................................................

Câu 44: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3? (1) CH3 – CH3 ; (2) HC ( CH; (3) CH2 = CH2; (4) CH3 – CH2 – CH3
Câu 45: Cho các chất sau đây: (1) CH3 – OH ; 
(2) CH3 – CH2 –CH2– Cl ; (3) CH3 – CH2 – OH; (4) CH3 – CH3 ; 
(5) CH3 – O – CH2 – CH3 ; 

(6) CH3 – CH(Cl) – CH3

Những chất nào là đồng phân của nhau? ...............................................................................

Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn một ankadien (X) thu được 17,92 lít CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) và 10,8 gam nước (H2O). Số mol (X) đã tham gia phản ứng đốt cháy là………………………

Câu 47: Tên gọi của chất có công thức cấu tạo CH2 = CH-CH3 là ..............................................

Câu 48: Sản phẩm cộng hidro (với xúc tác là niken, nung nóng) vào but-1-en (C4H8) tạo sản phẩm là .........................................................................................................................................

Câu 50: Khi cho axetilen (C2H2) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được sản phẩm kết tủa màu vàng nhạt có công thức là ……………………………………………………………..

Câu 51: Đốt cháy hoàn toàn 6,0 gam một ankin (X) ta thu được 10,08 lít CO2 (điều kiện tiêu chuẩn). Công thức phân tử của X là ............................................................................................
Câu 52: Muốn điều chế metan (CH4) bằng một phản ứng duy nhất, người ta dùng hóa chất nào?

Câu 53: Hợp chất có công thức phân tử là C2H6. Phân tử lượng của hợp chất là ........................
Câu 54: Khi cháy, axetilen tỏa nhiều nhiệt nên được dùng trong................................................
Câu 55: Công thức chung của ankin là………………………………………………………….
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